133.2. Danh bạ hòm thư các Chi cục và trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Địa chỉ thư điện tử

	I
	Trung tâm Khuyến nông   ​ ​

	1
	Nguyễn Văn Của
	Giám đốc Trung tâm
	nguyenvancua@ hanam.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Thông
	Phó giám đốc Trung tâm
	nguyenvanthong@hanam.gov.vn

	3
	Văn thư Trung tâm Khuyến nông
	Văn thư
	vanthuttkn.nn@hanam.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Mỹ An
	Phó Trưởng phòng
	nguyenthimyan@hanam.gov.vn

	5
	Hoàng Thị Liên
	Chuyên viên
	hoangthilien@hanam.gov.vn

	6
	Lại Xuân Cộng
	Chuyên viên
	laixuancong@hanam.gov.vn

	7
	Lê Thị Huê
	Chuyên viên
	lethihue@hanam.gov.vn

	8
	Nguyễn Đình Thành
	Chuyên viên
	nguyendinhthanh@hanam.gov.vn

	9
	Nguyễn Như Quỳnh
	Chuyên viên
	nguyennhuquynh@hanam.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Hằng
	Chuyên viên
	nguyenthihang.nn1@hanam.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Nhâm
	Trưởng phòng
	nguyenthinham@hanam.gov.vn

	12
	Nguyễn Thị Nhung
	Trưởng phòng
	nguyenthinhung.nn2@hanam.gov.vn

	13
	Nguyễn Thu Trang
	Chuyên viên
	nguyenthutrang@hanam.gov.vn

	14
	Phạm Văn Tuân
	Chuyên viên
	Phamvantuan.nn@hanam.gov.vn

	15
	Trần Thị Thu
	Chuyên viên
	tranthithu@hanam.gov.vn

	16
	Phạm Thị Thu Nguyệt
	Chuyên viên
	phamthithunguyet@hanam.gov.vn

	17
	Vũ Hồng Sơn
	Cán bộ
	vuhongson@hanam.gov.vn

	18
	Đỗ Trần Trung
	Cán bộ
	dotrantrung@hanam.gov.vn

	19
	Trần Vĩnh Trung
	Cán bộ
	tranvinhtrung@hanam.gov.vn

	20
	Nguyễn Thành Khang
	Cán bộ
	nguyenthanhkhang@hanam.gov.vn

	II
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản   ​ ​

	1
	Trương Quốc Hưng
	Chi cục Trưởng
	truongquochung@hanam.gov.vn

	2
	Tăng Xuân Hòa
	Phó chi cục Trưởng
	tangxuanhoa.cnc@hanam.gov.vn

	3
	Văn thư quản lý chất lượng
	Văn thư
	vanthuqlcl.nn@hanam.gov.vn

	4
	Đào Thị Thúy Ngà
	Chuyên viên
	daothithuynga@hanam.gov.vn

	5
	Đỗ Thị Nhung
	Phó Trưởng phòng
	dothinhung@hanam.gov.vn

	6
	Đỗ Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	dothithuhien@hanam.gov.vn

	7
	Lê Văn Điệp
	Phó Trưởng phòng
	levandiep@hanam.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Chuyên viên
	nguyenthithuylinh@hanam.gov.vn

	9
	Phạm Thị Thu Hà
	Trưởng phòng
	phamthithuha@hanam.gov.vn

	10
	Phan Thanh Huyền
	Chuyên viên
	phanthanhhuyen@hanam.gov.vn

	11
	Trần Kim Nhàn
	Chuyên viên
	trankimnhan@hanam.gov.vn

	12
	Trương Ngọc Thư
	Chuyên viên
	truongngocthu@hanam.gov.vn

	III
	​Chi cục Thủy lợi   ​ ​

	1
	Nguyễn Minh Tân
	Chi cục Trưởng
	nguyenminhtan@hanam.gov.vn

	2
	Vũ Đức Minh
	Phó chi cục Trưởng
	vuducminh@hanam.gov.vn

	3
	Vũ Mạnh Văn
	Phó Chi cục Trưởng
	vumanhvan@hanam.gov.vn

	4
	Văn thư Thủy lợi
	Văn thư
	vanthuthuyloi.nn@hanam.gov.vn

	5
	Đỗ Đình Quảng
	Chuyên viên
	dodinhquang2308@hanam.gov.vn

	6
	Lê Đức Thiện
	Chuyên viên
	leducthien@hanam.gov.vn

	7
	Lê Ngọc Quang
	Phó Trưởng phòng
	lengocquang@hanam.gov.vn

	8
	Lương Thái Học
	Chuyên viên
	luongthaihoc@hanam.gov.vn

	9
	Lương Thanh Tùng
	Chuyên viên
	luongthanhtung@hanam.gov.vn

	10
	Mai Thị Hà
	Chuyên viên
	maithiha@hanam.gov.vn

	11
	Ngô Quang Trung
	Chuyên viên
	ngoquangtrung@hanam.gov.vn

	12
	Nguyễn Bá Tịnh
	Chuyên viên
	tinhthuhana@hanam.gov.vn

	13
	Nguyễn Đức Thọ
	Chuyên viên
	nguyenductho@hanam.gov.vn

	14
	Nguyễn Minh Đức
	Chuyên viên
	nguyenminhduc@hanam.gov.vn

	15
	Nguyễn Thành Chung
	Chuyên viên
	nguyenthanhchung@hanam.gov.vn

	16
	Nguyễn Thành Nam
	Chuyên viên
	nguyenthanhnam@hanam.gov.vn

	17
	Nguyễn Thị Hoài Lê
	Chuyên viên
	nguyenthihoaile@hanam.gov.vn

	18
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Chuyên viên
	nguyenthikimanh.nn@hanam.gov.vn

	19
	Nguyễn Thị Nhàn
	Hạt Trưởng
	nguyenthinhan.nn@hanam.gov.vn

	20
	Nguyễn Thị Nhung
	Chuyên viên
	nguyenthinhung.nn1@hanam.gov.vn

	21
	Nguyễn Tuấn Anh
	Chuyên viên
	nguyentuananh@hanam.gov.vn

	22
	Phạm Tiến Dũng
	Trưởng phòng
	phamtiendung@hanam.gov.vn

	23
	Tạ Biên Cương
	Chuyên viên
	tabiencuong@hanam.gov.vn

	24
	Thái Duy Hùng
	Trưởng phòng
	thaiduyhung@hanam.gov.vn

	25
	Tống Văn Phê
	Chuyên viên
	tongvanphe@hanam.gov.vn

	26
	Trần Ngọc Hưng
	Chuyên viên
	tranngochung@hanam.gov.vn

	27
	Trần Văn An
	Chuyên viên
	tranvanan.nn@hanam.gov.vn

	28
	Trương Tuyết Nhung
	Chuyên viên
	truongtuyetnhung@hanam.gov.vn

	29
	Vũ Thị Phương Dung
	Chuyên viên
	vuthiphuongdung@hanam.gov.vn

	30
	Nguyễn Thanh Hà
	Chuyên viên
	nguyenthanhha@hanam.gov.vn

	31
	Hoàng Quý Cường
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Kim Bảng
	hoangquycuong@hanam.gov.vn

	32
	Phạm Văn Phượng
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Kim Bảng
	phamvanphuong@hanam.gov.vn

	33
	Vũ Thị Mai Hương
	Phó Hạt trưởng Hạt  QLĐ TP Phủ Lý
	vuthimaihuong@hanam.gov.vn

	34
	Phạm Quốc Đông
	Viên chức Hạt QLĐ TP Phủ Lý
	phamquocdong@hanam.gov.vn

	35
	Nguyễn Văn Thật
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Thanh Liêm
	nguyenvanthat.nn@hanam.gov.vn

	36
	Bùi Thị Hạnh
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Thanh Liêm
	buithihanh@hanam.gov.vn

	37
	Quách Xuân Tuấn
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Thanh Liêm
	quachxuantuan@hanam.gov.vn

	38
	Phạm Thị Hảo
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Thanh Liêm
	phamthihao.nn@hanam.gov.vn

	39
	Nguyễn Ngọc Hoa
	Viên chức Hạt QLĐ thị xã Duy Tiên
	nguyenngochoa@hanam.gov.vn

	40
	Nguyễn Thị Minh
	Viên chức Hạt QLĐ thị xã Duy Tiên
	nguyenthiminh.nn@hanam.gov.vn

	41
	Vũ Quang Đạt
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Lý Nhân
	vuquangdat@hanam.gov.vn

	42
	Nguyễn Thị Nhâm
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Lý Nhân
	nguyenthinhama.nn@hanam.gov.vn

	43
	Phạm Thị Hiền
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Lý Nhân
	phamthihien@hanam.gov.vn

	44
	Lê Thanh Hải
	Viên chức Hạt QLĐ huyện Lý Nhân
	lethanhhai.nn@hanam.gov.vn

	IV
	Chi cục Phát triển nông thôn   ​ ​

	1
	Nguyễn Quang Nghiệp
	Chi cục Trưởng
	nguyenquangnghiep@hanam.gov.vn

	2
	Đinh Văn Hồng
	Phó chi cục Trưởng
	dinhvanhong@hanam.gov.vn

	3
	Nguyễn Hải Đăng
	Phó chi cục Trưởng
	nguyenhaidang@hanam.gov.vn

	4
	Văn thư Phát triển Nông thôn
	Văn thư
	vanthuptnt.nn@hanam.gov.vn

	5
	Đào Thị Kim Liên
	Chuyên viên
	daothikimlien@hanam.gov.vn

	6
	Đinh Thị Thủy
	Chuyên viên
	dinhthithuy@hanam.gov.vn

	7
	Đinh Trường Trọng
	Chuyên viên
	dinhtruongtrong@hanam.gov.vn

	8
	Hoàng Chí Kiên
	Trưởng phòng
	hoangchikien@hanam.gov.vn

	9
	Nguyễn Anh Sơn
	Chuyên viên
	nguyenanhson@hanam.gov.vn

	10
	Nguyễn Minh Tuấn
	Chuyên viên
	nguyenminhtuan.nn@hanam.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	Chuyên viên
	nguyenthihong@hanam.gov.vn

	12
	Nguyễn Thị Hồng Uyên
	Chuyên viên
	nguyenthihonguyen@hanam.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Thảo
	Chuyên viên
	nguyenthithao.ptnt@hanam.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Chuyên viên
	nguyenthithuyduong@hanam.gov.vn

	15
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó Trưởng phòng
	nguyenvanson@hanam.gov.vn

	16
	Thiều Thị Thanh Hương
	Chuyên viên
	thieuthithanhhuong@hanam.gov.vn

	17
	Trần Văn Sang
	Phó Trưởng phòng
	tranvansang@hanam.gov.vn

	18
	Vũ Thị Ngọc Diễm
	Chuyên viên
	vuthingocdiem@hanam.gov.vn

	V
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y   ​ ​

	1
	Đỗ Mạnh Hà
	Chi cục Trưởng
	domanhha.nn@hanam.gov.vn

	2
	Đinh Huy Bách
	Phó chi cục Trưởng
	dinhhuybach@hanam.gov.vn

	3
	Phạm Anh Tuấn
	Phó chi cục Trưởng
	phamanhtuan.nn@hanam.gov.vn

	4
	Văn thư Chi cục chăn nuôi
	Văn thư
	vanthucnty.nn@hanam.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Thảo
	Trưởng phòng
	nguyenthithao.nn@hanam.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Chuyên viên
	nguyenthithuhuyen.nn@hanam.gov.vn

	7
	Nguyễn Thị Thùy
	Chuyên viên
	nguyenthithuy.nn@hanam.gov.vn

	8
	Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng
	nguyenvantien@hanam.gov.vn

	9
	Phạm Thị Huệ
	Chuyên viên
	phanthihue@hanam.gov.vn

	10
	Trần Thị Lộc
	Chuyên viên
	tranthiloc@hanam.gov.vn

	11
	Trịnh Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	trinhthithuhien@hanam.gov.vn

	12
	Bùi Thị Lan Hương
	Chuyên viên
	buithilanhuong@hanam.gov.vn

	13
	Đinh Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	dinhthithuhien@hanam.gov.vn

	14
	Đinh Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	dinhthithuhien.nn@hanam.gov.vn

	15
	Hoàng Văn Bình
	Trưởng phòng
	hoangvanbinh@hanam.gov.vn

	16
	Lê Hoàng Anh
	Chuyên viên
	lehoanganh@hanam.gov.vn

	17
	Lưu Xuân Giang
	Chuyên viên
	luuxuangiang@hanam.gov.vn

	18
	Nguyễn Thái Bình
	Chuyên viên
	binhccts@hanam.gov.vn

	19
	Nguyễn Thanh Bình
	Trưởng phòng
	nguyenthanhbinh.nn@hanam.gov.vn

	20
	Nguyễn Thị Giang
	Chuyên viên
	nguyenthigiang@hanam.gov.vn

	21
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Trưởng phòng
	nguyenthithuhuyen@hanam.gov.vn

	22
	Nguyễn Thu Cúc
	Chuyên viên
	nguyenthucuc@hanam.gov.vn

	23
	Phạm Thị Minh Hằng
	Trưởng phòng
	phamthiminhhang@hanam.gov.vn

	24
	Phạm Thị Thảo
	Chuyên viên
	phamthithao.nn2hanam.gov.vn

	25
	Trần Đức Quang
	Phó Trưởng phòng
	tranducquang@hanam.gov.vn

	26
	Trần Quốc Vương
	Chuyên viên
	qvuongttv@hanam.gov.vn

	27
	Trần Thị Ninh
	Chuyên viên
	tranthininh@hanam.gov.vn

	28
	Trương Thị Thủy
	Chuyên viên
	truongthithuy@hanam.gov.vn

	29
	Vũ Minh Thìn
	Chuyên viên
	vuminhthin@hanam.gov.vn

	30
	Nguyễn Thị Trọng
	Viên chức phòng Kiểm dịch động vật
	nguyenthitrong.nn@hanam.gov.vn

	VI
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật  và Kiểm lâm  ​ ​

	1
	Nguyễn Hải Nam
	Phó chi cục Trưởng phụ trách
	nguyenhainam@hanam.gov.vn

	2
	Vũ Văn Cần
	Phó chi cục Trưởng
	vuvancan@hanam.gov.vn

	3
	Trần Thị Nga
	Phó chi cục Trưởng
	tranthinga.nn@hanam.gov.vn

	4
	Phạm Anh Trung
	Phó chi cục Trưởng
	phamanhtrung@hanam.gov.vn

	5
	Văn thư bảo vệ Thực vật
	Văn thư
	vanthubvtv.nn@hanam.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Hằng
	Chuyên viên
	nguyenthihang.nn2@hanam.gov.vn

	7
	Đỗ Quốc Chính
	Trưởng phòng
	doquocchinh@hanam.gov.vn

	8
	Dương Thị Luyến
	Chuyên viên
	duongthiluyen@hanam.gov.vn

	9
	Hoàng Thị Hòa
	Chuyên viên
	hoangthihoa@hanam.gov.vn

	10
	Nguyễn Quốc Huy
	Chuyên viên
	nguyenquochuy@hanam.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Thúy Quyên
	Chuyên viên
	nguyenthithuyquyen@hanam.gov.vn

	12
	Nguyễn Tiến Định
	Phó Trưởng phòng
	nguyentiendinh@hanam.gov.vn

	13
	Phạm Thị Hồng Hiệp
	Chuyên viên
	phamthihonghiep@hanam.gov.vn

	14
	Phạm Thu Hương
	Chuyên viên
	phamthuhuong@hanam.gov.vn

	15
	Trịnh Thị Thanh Hương
	Trưởng phòng
	trinhthithanhhuong@hanam.gov.vn

	16
	Vũ Thị Phương
	Chuyên viên
	vuthiphuong@hanam.gov.vn

	17
	Vũ Thanh Xuân
	Chuyên viên
	vuthanhxuan@hanam.gov.vn


	18
	Nguyễn Quý Phú
	Phó Trưởng phòng
	nguyenquyphu@hanam.gov.vn

	19
	Trương Thế Nam
	Phó Trưởng phòng
	truongthenam@hanam.gov.vn

	20
	Đỗ Mạnh Hùng
	Hạt Trưởng
	domanhhung@hanam.gov.vn

	21
	Hoàng Văn Hiểu
	Chuyên viên
	hoangvanhieu@hanam.gov.vn

	22
	Hoàng Văn Miền
	Hạt Trưởng
	hoangvanmien@hanam.gov.vn

	23
	Ngô Việt Đức
	Chuyên viên
	ngovietduc@hanam.gov.vn

	24
	Nguyễn Thị Hiền
	Chuyên viên
	hienkt77@hanam.gov.vn

	25
	Nguyễn Văn Cường
	Trưởng phòng
	nguyenvancuong.nn@hanam.gov.vn

	26
	Vũ Thị Kim Tuyến
	Chuyên viên
	vuthikimtuyen@hanam.gov.vn


	27
	Nguyễn Văn Phong
	Công chức Đội KLCĐ PCCC rừng và nghiệp vụ kiểm lâm
	nguyenvanphong.nn@hanam.gov.vn

	28
	Đỗ Tiến Dũng
	Công chức Đội KLCĐ PCCC rừng và nghiệp vụ kiểm lâm
	dotiendung@hanam.gov.vn

	29
	Đinh Văn Dũng
	Công chức Đội KLCĐ PCCC rừng và nghiệp vụ kiểm lâm
	dinhvandung@hanam.gov.vn

	30
	Đỗ Duy Lương
	Công chức Hạt kiểm lâm liên huyện Kim Bảng - Thanh Liêm
	doduyluong@hanam.gov.vn

	31
	Nguyễn Văn Thuần
	Công chức Hạt kiểm lâm liên huyện Kim Bảng - Thanh Liêm
	nguyenvanthuan.nn@hanam.gov.vn


